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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM năm học 2019-2020
	TT
	Nội dung
	Khóa

học/

năm

tốt

nghiệp
	Số

sinh

viên

đang
học
	Số

sinh

viên

tốt

nghiệp
	Phân loại tốt nghiệp (%)
	Tỷ lệ 
sinh viên 
tốt nghiệp
có việc 
làm sau 
1 năm 
ra trường

	
	
	
	
	
	Loại

xuất

sắc
	Loại

giỏi
	Loại

khá
	

	I
	Đại học chính quy
	Trường không đào tạo bậc đại học

	II
	Cao đẳng chính quy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Chương trình chính quy
	2016/

2019
	1594
	1108
	
	0.81
	14.17
	

	a.1
	Ngành CNKT Điện-Điện tử
	
	394
	281
	
	
	
	100%

	a.1.1
	Điện tử
	
	59
	45
	
	
	13.33
	

	a.1.2
	Điện 
	
	293
	201
	
	0.5
	8.96
	

	a.1.3
	Tự động hóa
	
	42
	35
	
	
	25.71
	

	a.2
	Ngành CNKT Nhiệt
	
	132
	100
	
	2.0
	7.0
	100%

	a.3
	Ngành CNKT Cơ khí
	
	314
	186
	
	
	
	100%

	a.3.1
	Chế tạo máy
	
	264
	148
	
	0.68
	7.43
	

	a.3.2
	CNC
	
	16
	14
	
	7.14
	7.14
	

	a.3.3
	Cơ điện tử
	
	16
	8
	
	
	
	

	a.3.4
	Cơ điện
	
	18
	16
	
	
	18.75
	

	a.4
	Ngành CNKT Ôtô
	
	477
	336
	
	
	6.25
	100%

	a.5
	Ngành công nghệ May
	
	85
	70
	
	5.71
	51.43
	100%

	a.6
	Ngành CNTT
	
	192
	135
	
	
	
	100%

	a.6.1
	Công nghệ phần mềm
	
	63
	32
	
	
	18.75
	

	a.6.2
	Mạng máy tính
	
	79
	65
	
	
	3.08
	

	a.6.3
	Công nghệ Web
	
	50
	38
	
	
	7.89
	

	b
	Chương trình 
Liên thông cao đẳng
	2017/ 2019
	87
	69
	
	
	49.28
	

	b.1
	Ngành CNKT Điện-Điện tử
	
	29
	25
	
	
	76.0
	100%

	b.2
	Ngành CNKT Ôtô
	
	24
	20
	
	
	35.0
	100%

	b.3
	Ngành CNKT Cơ khí
	
	20
	16
	
	
	25.0
	100%

	b.4
	Ngành CNTT
	
	
	
	
	
	
	

	b.4.1
	Mạng máy tính
	
	14
	8
	
	
	50.0
	100%

	III
	Sau đại học
	Trường không đào tạo bậc sau đại học

	IV
	Trung cấp chuyên nghiệp
	2016/

2019
	75
	50
	
	8.0
	22.0
	

	1
	Bảo trì và sửa chữa ô tô
	
	29
	19
	
	5.26
	10.52
	100%

	2
	Quản trị mạng máy tính
	
	22
	15
	
	
	26.67
	100%

	3
	Công nghệ May và thời trang
	
	24
	16
	
	18.75
	18.75
	100%

	V
	Trung cấp nghề
	2016/

2019
	268
	146
	1.37 
	8.90
	31.51
	

	1
	Điện công nghiệp
	
	35
	28
	
	3.57
	32.14
	100%

	2
	Điện tử công nghiệp
	
	28
	15
	
	6.67
	13.33
	100%

	3
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	32
	14
	
	14.29
	42.86
	100%

	4
	Cắt gọt kim loại
	
	29
	16
	
	
	50.00
	100%

	5
	Công nghệ ô tô
	
	47
	19
	
	5.26
	15.79
	100%

	6
	Quản trị mạng máy tính
	
	47
	26
	
	19.23
	38.46
	100%

	7
	Kế toán doanh nghiệp
	
	22
	13
	7.69
	7.69
	23.08
	100%

	8
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	28
	15
	6.67 
	6.67
	33.33
	100%

	VI
	Cao đẳng nghề
	2016/

2019
	61
	35
	
	22.86
	51.42
	

	1
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	40
	18
	
	11.11
	50.00
	100%

	2
	Công nghệ ô tô
	
	21
	17
	
	35.29
	52.94
	100%


	
	
	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2019

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	
	
	      HIỆU TRƯỞNG


     Nguyễn Văn Tấn                                                        Phạm Hữu Lộc
